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MAU NANVA 10 HUONG DAN DUNG THUOC
Tên, địa chỉ cơ sở đăng ky và san xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: MEYERDIPIN 5

Dạng thuốc: Yiên nén.

Nồng độ, hàm lượng:
-Amlodipin 5 mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.
Loại hình đăng ký: ae Ký lại.  
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THUỐCBẢNTHEOBƠN Tiêu chuẩn:TCCS

MEYERDIPIN 5
 

 

 

THANH PHAN:
Amlodipin 5mg

Tá dược: Dicalci phosphat dihydral, microcrystalin callulosa, polyvinyl pyrošdon, sunse†

yellow, vang tartrazin, natristarch glycolat, magnesi stearat wa di 1 viên.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nón.
DƯỢC LỰC HỌC:

-Amlodipin là dẫn chất của dihydropyridin có tác dụng chẹn caloi qua mang lế bào trên các

machmáuở timvàcơ,
~Amlodipin cótác dụngchốngtăng huyếtáp bằng cáchtrực tiếp làm giãn cơ trơn quanh động

mạch ngoạibiên và có tácđụnghơntrên kênh calcicơtim.Vì vậythuốckhônglàmđẫn truyền nhĩ

thất ở tim kém đi và cũng không ảnh hưởng xấu đến lực co cơ. Amlodipin cũng có tác dụng tốt là
giảm sức cản mạch máu thận, do đó làm tăng lưu lượng máu ở thận vảcảithiện chức năng thận. Vì

vậythuốc cũngcó thểdùngđểđiều trị ngườibệnhsuy tim còn bì.
-Amlodipin không có ảnh hưởng xấu đến nồng độ lpid trong huyết tướng hoặc chuyên hóa

plucose, do đó có thể dùng amlocipin để điều tri tăng huyết áp ở người bệnh đái thảo đường.
Amlodfpin có tác dụng tối cÀ khi đúng, nằm cũng như ngồi và trong khi làm việc. Vi amlodpin tác

dụng chậm, nên Ñ có nguycơ hạ huyếtáp cấp hoặc nhịp nhanh phản xạ.

~Tác dụng chống đau thắt ngực: Amlodipin làm giãn các tiểu động mạch ngoại biên, do đó
làm giảm toàn bộ lựccản ở mạch ngoại biện (hậu gánh giảm). Vì tần số tim không bị tácđộng, hậu

gánh giảm làm công của tim giảm, cùng với giám nhu cảu cung cấp oxy và năng lượng cho cơ

tim.Didu nay làm giảm nguycơđau thất ngực. Ngoài ra, amlodipin cũng gây giãn động mạch vành

cả Irong khu vực thiểu máu cục bộ và khu vực được cungcấp máu bình thường. Sự găn mạch này
làm tăng cung cấp oxy cho người bệnh đau thất ngực thể co thắt (đau thất ngực kiểu Prinzmatal).
Điểu này làm giảm nhu cầu nitroglycern và bằng cách này, nguy cơ kháng niroglycarr có thể
giảm. Thải giantác dụng chống đau thải ngực kéo dài 24 giờ.

DƯỢCĐỘNG HỌC:
Khả dụng sinh học của amlodipm khi uống khoảng 60 - 80% và không bị ảnh hưởngbởithức

ăn. Nông độ đỉnh trong huyết tương đạt đượcsau khi udng liều khuyến cáo6 đến 12 giờ. Nửa đời

trong huyết tương từ 30 - 40 giờ, Nông độ ổn định trong huyết tướngđạiđược 7 đến 8ngàysau khi
uống thuốc mỗi ngày mộtlần.Thuốc liênkếtvôiprolein - huyếttươngcao (Irên98%).Độthanhthải

trong huyếi tương tới múc bình thường vào khoảng7 mÙphútÍkg thể trọng dobàitiết chủ yếuthông
quachuyển hỏatrong gan. Cácchất chuyểnhóamất hoạttỉnh vàbàitiếtquanướctiểu.

CHỈ ĐỊNH:
-Tăng huyếtápnhạvàvừa.
-Điềutrịdựphòngởngười bệnh đauthắ†ngực ổn định.

EULƯỢNG VÀCÁCH DÙNG:
-Để điều tịtăng huyếtápvà đau thẳtngực, liễuphảiphù hựp cho từng người bảnh. Nói chưng,

khỏi đầuvới tiểu bìnhthườnglà 5 mg, 1 lần cho 24giờ.Liềucóthểtăngđến10mgcho 1tổntrọng1
ngày.

-Nếu tác dụng không hiệu quả sau 4 tuần điềutrị có thể tăng ?ều. Không cần điều chỉnh liều
khiphối hợp các thuốc lgitiểu thiazid,

CHỐNG CHỈBẸNH:
-Quá mẫn với dihydropyridin hay bẩtkỳthành phần nào của thuốc,
-Không dùng cho những người suy timchưađượcđiềutrịổnđịnh.

THẬN TRONG:
Vớingười giảm chúcnănggan, hạpđộngmạch chủ, suytim sau nhồi máucơtim cấp.

TRƯỜNGHỢPCÔ THÁI VÀCHO CON BÚ:
Không dùng Amlodipinchophụ nữcó thai hay đang cho conbú.

TRƯỜNG HỢPLÁIXEVÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Người lá: xehayvậnhànhmáycầnthậntrọng,vì thuốc cócáctác dụng không mong muôn

thường gặp là chóng mặt,một mỏi, nhức đầu, đánhtrồngngực.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
-Toan thân: phù cổ chân, nhức đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt, có cảm giác nóng, mệt mỏi, suy

nhược.

-Tiêu hóa: buổn nôn, đaubụng,khótiêu
~Tuẫn hoàn: đánh trắng ngực.

-Hôhấp:khó thô.
“Thân kính rung ương: chuộtrút

-Da:ngọai ban, ngủa.

Thôngbáo chobác sĩ cáctácdụngkhôngmongmuốngậpphảikhisửdụng. thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Thuốcgâymô làmlắngtácdụngchốnglănghuyếtápcủaamlodipinvàcóthểlàm huyểiáp

giảm mạnh hơn.

-Lihi dùngcùngvớiamlodipincóthểgây độcthần kinh, huổn nôn, nôn,Ìachảy.
- Thuốc chỗng viêm không slerold, đặc biệt la indomethacincóthể làm giảm tát dụng chống

lănghuyếtápcủa amlodipin.

~Thuốc liên kết cao với protein ( dẫn chất coumarm, hydantoin,_) phải dùng thận trọng với

amlodipin vì amlodipin cũng lênkếtcaovới protein nén nong độ của các thuốcnói trên ðdạng tự do
có thếthayđổitrong huyếtthanh.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCHXỬTRÍ:

Nhiễm độc amlodipin tấthiếm.

-Dùng 30 mgamlodipinchotrẻem 1tuổiruồi chỉgây nhiễmđộc"trưng bình".
Trong trường hợp quá liễu với thuốc chẹn calti, cách xử trí chung như sau: Theo dõi lim

mạchbằngđiệntâmđồvàđiều trị triệu chứngcáctácdụng lêntimmạchcùngvớirửa dạdàyvàcho
uống than hoạt, Nếu cần, phải điều chỉnh cácchấtđện giải, Trường hợp nhịp tim chậm vàbiốctim.

phải tiêm atropin 0,5 - 1 mạ vào fĩnh mạch cho người lớn (với trẻ em, tiêm fĩnh mạch 20 - 50

microgram/1 kg thể trọng). Nếu cẩn, iềm nhắc lại. Tiêm nhỏ giọi finh mach 20 mt dung dich calei
gluconat (9 mg/ml} trong 5 phut cho ngudi lin; thém isaprenalin 0,05 - 0,1 microgam/kg/phut hoặc

adrenalin 0,05 - 0,3microgam/kg/phuthoaicdopamin4 - 5 microgam /kg/phut.

-Vi người bệnh giảm thể tích tuần hoàn cần truyền dung dịch natri clorid 0,9% _ Khi cần,

phảiđã máy lạonhịpim.
-Trong trường hạp bị hạ huyết áp nghiêm trọng, phảitiêm lĩnh mạch dung dịch natri clorid

0.8%, adrenalin. Nu không tác dung thi dùng isoprenalin phốihợpvới amrinon. Điềutrịtriệu chứng.

HẠN DÙNG:36tháng kể từngày sản xuất
BẢOQUẲN: Nơikhô, nhiệtđộkhông quá 30fC, tránh ánh sáng.
QUI CACHBONG GOt Hop05vix toviennén.

BỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬ DỰNGTRƯỚCKHIDÙNG.
NẾUCẮN THÊN THÔNGTINXIN HÔIÝ KIẾNBÁCSĨ.
THUỐC NÀY CHỈDÙNGTHEOĐƠN CỦABÁC SĨ.
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( R ) PRESCRIPTION DRUG

AMLODIPINE 5Smg

REG.NO

SPECIFICATION: MANUFACTURER'S STANDARD

BOX OF 5 BLISTERS X10 TABLETS    \
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 COMPOSITION:

Amlodipine 5mg
: a Excipients q.sforone tablet.

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
5 Ị Pleasereadthe instruction.

1Í Em atu A STORAGE:In acodl,dry piace. Protect fromlight.

- KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN.

FIEADTHE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY
43 National road No 60, Phu tan ward, Bantro cy, Bentre province-VN
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3 MEYERDIPIN 5.
g AMLODIFPIN  & mg

Y

Mi Hóc 5 Vix 10 VDNÊN min   

THANH PHAN:
Amlodpin 5mg
“TẢ dược vừa đủ † viên,

CHỈĐỊNH, CHỐNGCHỈĐịNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DŨNG:
Xem tờhướng dẫn sử dụng bên tronghộp.

__. BẢOQUẢN: Nơ khô, nhiệtđộkhông quá 30C, tránh ảnh sáng,
ĐỀXÃ TẮM TAYCỦA TRẼ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DŨNG.

   
   

 

Số lô SX:

Ngày SX: CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
ấ 6A3 quốc lộ 80 p Phú lân thành phố Bến Ire, lình Bếnlre-Viji năm
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